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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm 2024  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG 

1. Tên trường: Trường Mầm non Minh Khai 

2. Địa chỉ: Số 24 - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. 

Số điện thoại: 0366864818 

Trang Weside: admintruong.haiphong.edu.vn 

3. Loại hình: Công lập 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:  

* Tầm nhìn:  

Được thành lập vào năm 1958, sau hơn 65 năm hoạt động, trường mầm non 

Minh Khai  không ngừng cải tiến để mang đến một nền giáo dục phong phú nhằm 

phát huy tối đa khả năng vốn có của mỗi trẻ. Với phương pháp giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, nhà trường chú trọng rèn 

luyện kỹ năng mềm cho trẻ. Và trên hết, trường mầm non Minh Khai luôn chú 

trọng để tạo nên một môi trường giáo dục Xanh - An toàn - Thân thiện - Hạnh 

phúc, tôn trọng sự khác biệt và tố chất riêng của từng trẻ, từ đó định hình tính cách 

và định hướng cho trẻ phát triển trong tương lai. Hướng tới là trường mầm non tiên 

tiến, hội nhập.   

Nhà trường đạt chuẩn về việc chăm sóc giáo dục và phát triển tối đa những tố 

chất thông minh của trẻ ngay từ nhỏ. Khuyến khích trí tò mò tìm hiểu thế giới 

xung quanh của trẻ sẽ giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, có khả 

năng tư duy độc lập, phát triển về kiến thức lẫn nhân cách một cách toàn diện, đáp 

ứng nhu cầu và mong đợi ngày càng cao của đông đảo phụ huynh trong và ngoài 

địa bàn, là sự lựa chọn đầu tiên cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non. 

* Sứ mạng: 

Tạo môi trường giáo dục an toàn, tràn đầy tình yêu thương; mỗi trẻ đều được 

chăm sóc chu đáo, được tôn trọng, được vui vẻ thể hiện bản thân; Để các con trở 

thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép. 

 Tạo dựng một đội ngũ giáo viên đạo đức, nhân ái, giỏi chuyên môn - là người 

giữ trọng trách hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy khả năng khám phá của trẻ; 

giúp trẻ hình thành tích cách tự lập, có bản lĩnh, suy nghĩ độc lập và biết cách ứng xử 

trong xã hội. 
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Luôn tạo dựng và gắn kết với phụ huynh mà ở đó gia đình sẽ đóng vai trò hỗ 

trợ đắc lực giúp giáo viên phát triển tối đa tiềm năng của trẻ với phương châm 

"Cháu vui vẻ - Cô hạnh phúc". 

* Giá trị cốt lõi: 

Tâm: Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng, tôn trọng 

và trách nhiệm “Cô giáo là người mẹ thứ hai của trẻ”, "Mỗi ngày đến trường là một 

ngày vui 

Trí: Luôn đổi mới và vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến; Thái độ 

đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bậc phụ huynh. 

Đức: Đề cao và phát huy đạo đức nhà giáo, tuân thủ quy chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường: 

Trường mẫu giáo Mầm non I nay là trường Mầm non Minh Khai được thành 

lập  vào ngày 01 tháng 3 năm 1958. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, 

trường đã nhiều lần tách nhập, di rời về nơi sơ tán và tái thiết để nuôi dưỡng chăm 

sóc con em cán bộ phục vụ sản xuất và chiến đấu. Trường đã chuyển mình và gắn 

bó với những năm tháng ác liệt nhất của đất nước, cho đến đầu năm 1973 giặc Mỹ 

chấm dứt bắn phá miền Bắc nước ta, một lần nữa nhà trường được hoạt động trở 

lại trên đúng địa điểm cũ là 24 Lý Tự Trọng ngày nay. 

Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên đã dành trí tuệ, tâm huyết, dày công vun đắp và xây dựng trường Mẫu 

giáo Mầm non I đứng trong top đầu giáo dục mầm non thành phố và là cánh chim 

đầu đàn của giáo dục mầm  non quận Hồng Bàng. Trải qua quá trình tái thiết và nỗ 

lực không ngừng để xây dựng một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, trở thành địa 

chỉ gửi gắm tin cậy của người dân thành phố Cảng, trường mẫu giáo mầm non I đã 

có được các nhà quản lý giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, cùng tập thể cán 

bộ, giáo viên, không ngừng phấn đấu để xây dựng đội ngũ, tham mưu đầu tư 

CSVC trang thiết bị, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện, đạt được 

nhiều thành quả đáng tự hào. 

Nhà trường liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Huân chương 

lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng nhì; Huân chương Lao động hạng 

nhất và nhiều Cờ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 

UBND Thành phố; đạt Trường chuẩn quốc gia và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục cấp độ 2. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giáo viên dạy giỏi toàn quốc, 

cô nuôi giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp; có 03 "Ngòi bút vàng"; 01 "Búp sen vàng" và 

nhiều cán bộ quản lý được Thủ Tướng chính phủ, Bộ GD - ĐT và UBND thành 

phố ghi nhận, tặng Bằng khen.  

Hơn 65 năm - một chặng đường hơn nửa thế kỷ, đã chứng minh sức sống và 

sự trỗi dậy của một ngôi trường.  
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Ngày 30/12/2022 Trường Mẫu giáo Mầm non I sáp nhập với trường Mẫu giáo  

mầm non II và đổi tên thành trường Mầm non Minh Khai. Trải qua quá trình tái 

thiết và nỗ lực không ngừng để xây dựng một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, 

trở thành địa chỉ gửi gắm tin cậy của người dân thành phố ước vọng được chắp 

cánh sẽ mãi là ngọn lửa hồng không bao giờ tắt cho đến tận hôm nay và mai sau. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người 

đại diện để liên hệ, bao gồm:  

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Trang 

+ Chức vụ: Hiệu trưởng 

+ Địa chỉ nơi làm việc: Số 24 - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. 

+ Số điện thoại: 0366864818 

+ Trang Weside: admintruong.haiphong.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy: 

a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 

của nhà trường:  

- Quyết định số 2067/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND quận Hồng Bàng V/v hợp nhất trường Mẫu giáo mầm non I và trường Mẫu 

giáo mầm non II thành trường Mầm non Minh Khai. 

b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường: 

Quyết định số 1455/QĐ - UBND, ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch 

UBND quận Hồng Bàng, Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng trường. Nhiệm kỳ 

2022 -2027 

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 

* Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Trang 

- Quyết định số 622/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND quận Hồng Bàng, Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 

* Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Mai 

- Quyết định số 126/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND quận Hồng Bàng V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

* Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND quận Hồng Bàng V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;  
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- Quyết định số 54/QĐ-MNMK, ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng 

trường mầm non Minh Khai QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường mầm non Minh Khai (Có QĐ, QC kèm theo) 

8. Các văn bản khác của nhà trường: 

+ Chiến lược phát triển nhà trường số 15/MNMK, ngày 27/9/2022 của Hiệu 

trưởng trường mầm non Minh Khai về chiến lược phát triển của nhà trường 

+ QĐ số 01/QĐ-CBMNMK, ngày 18/1/2024 QĐ ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường;  

+ QĐ số 39/QĐ-MNMK ngày 01/8/2024 của Hiệu trưởng trường mầm non 

Minh Khai QĐ phân công CBGVNV năm học 2024-2025 (Có danh sách kèm 

theo)  

+ Nghị quyết của hội đồng trường;  

+ QĐ số 55/QĐ-MNMK, ngày 18/10/2024 của Hiệu trưởng trường mầm non 

Minh Khai ban hành tiêu chí thi đua đối với CBGVNV năm học 2024-2025 (Có 

danh sách kèm theo) 

+ QĐ số 56/QĐ-MNMK ngày 18/10/2024 của Hiệu trưởng trường mầm non 

Minh Khai ban hành bộ quy tắc ứng xử trong trường mầm non Minh Khai (Có quy 

chế kèm theo) 

+ QĐ số 57/QĐ-MNMK ngày 18/10/2024 của Hiệu trưởng trường mầm non 

Minh Khai ban hành quy chế chi tiêu nội bộ  (có quy chế kèm theo)  

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

a. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý: 44 người. Trong đó. 

+ BGH: 03 người 

+ Giáo viên: 28 người 

+ Nhân viên: 

- Nhân viên nấu ăn: 8 người 

- Nhân viên khác: 5 người 

b. Số lượng cán bộ, giáo viên đạt chuấn nghề nghiệp: 31 người = 100%, trên chuẩn: 

26 = 81%. 

c. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định: 31/31=100% 

2. Thông tin về cơ sở vật chất 

a. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối 

thiếu cho một trẻ em; đối sánh với yêu cầu tối thiếu theo quy định; 
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Nhà trường có diện tích xây dựng với khu biệt thự và 02 dãy nhà lớp học 02 

tầng là 760 m
2
, khu hiệu bộ là 150 m

2
, khu bếp ăn 85m

2
. Tổng diện tích xây dựng 

là 4.200 m
2
/395 trẻ, đạt 10,6 m

2/
trẻ. Tổng diện tích sân chơi, sân khấu, sân vườn là 

1.200 m
2
/395 trẻ, đạt 3,03 m

2
/trẻ. So với quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 3907:201 và Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT) về yêu cầu thiết kế   

b. Số lượng, hạng mục thuộc các khối phòng  

Phòng hành chính quản trị: 

Nhà trường có 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng ghép với 

phòng Sinh hoạt chuyên môn, 01 phòng Hành chính, 01 phòng Hội trường, 01 

phòng năng khiếu,01 phòng Tiếng Anh và 13 lớp học. So với quy định nhà trường 

còn thiếu 01 phòng PHT, 01 phòng thể chất, 01 phòng tin học… 

Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em:  

Có 01 Bếp ăn được thiết kế và sử dụng theo quy trình Bếp ăn một chiều. 

c. Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; đối sánh với yêu cầu tối 

thiếu theo quy định; 

Sân trường có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời  theo quy định tại Thông tư 

32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 (9 loại) như: Đu quay, cầu trượt, bập bênh, 

con nhún, xích đu, khu vui chơi liên hoàn, cầu thăng bằng, thang leo..... Các đồ 

chơi được bố trí, sắp xếp tận dụng dưới những nơi cây xanh có bóng mát, đảm bảo 

an toàn và phù hợp, thuận tiện cho trẻ chơi, tuy có nhiều cây xanh song  nhà 

trường  đã sắp xếp khoa học vẫn có khoảng sân rộng cho trẻ tập thể dục sáng và 

chơi các trò chơi tập thể. 

d. Số lượng đồ chơi ngoài trời, một số thiết bị và điều kiện phục vụ chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục khác. 

Trường có nhiều  bộ đồ chơi ngoài trời đảm bảo theo yêu cầu quy định (02 bộ 

đồ chơi liên hoàn, xích đu, đu quay, cầu trượt, bộ leo núi, nhà bóng....). Ngoài ra 

nhà trường còn có bể cát, bể nước sâu khoảng 20cm, có hệ thống nước ra, nước 

vào phục vụ cho công tác vệ sinh  hàng ngày, đảm bảo cho công tác an toàn khi tổ 

chức cho trẻ tham gia chơi. (Theo danh mục, số lượng, quy cách trong Thông tư 

32/2012/TT-BGDĐT). 

Môi trường khu vực chơi ngoài trời dành riêng cho trẻ thực hiện các kỹ năng 

gieo, trồng, chăm sóc, bảo vệ và khám phá môi trường, trải nghiệm, học tập còn ít 

chưa đảm bảo diện tích sân chơi từ 1,0 m
2
/ trẻ đến 1,5 m

2 
/trẻ (đối với trẻ Nhà trẻ), 

từ 2,0 m
2
/ trẻ đến 2,5 m

2 
/trẻ (đối với trẻ Mẫu giáo).

  

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 

a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục: Đạt chuẩn Mức 2 

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá: Đạt chuẩn Mức 2 
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b. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 

đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian: Đạt chuẩn Mức 2  

Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 

năm tiếp theo và hằng năm: Đạt chuẩn Mức 2 

4. Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục sau: 

a. Tên chương trình:  

- “Chương trình giáo dục mầm non” do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 

- “Chương trình cho trẻ LQTA Enspire” 

- “Chương trình kỹ năng sống” 

- “Chương trình Toán tư duy” 

- “Chương trình giáo dục Steam” 

b. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo duc. 

c. Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

III. KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON  

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục trong năm 

học: 

a) Kế hoạch số 08/MNMK, ngày 3/6/2024 của trường mầm non Minh Khai về 

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 -2025, trong đó quy định rõ đối tượng, chỉ tiêu, 

phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyến sinh và các thông tin 

liên quan; 

2. Kế hoạch số 30/MNMK, ngày 21/10/2024 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

chăm sóc, nuôi dưỡng;  Kế hoạch số 31/MNMK, ngày 21/10/2024 kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục; 

a) QĐ số 58/QĐ-MNMK ngày 18/10/2024 của Hiệu trưởng trường mầm non 

Minh Khai  ban hành quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình  và cộng đồng 

thực hiện công tác giáo dục trẻ (Có quy chế kèm theo) 

b) Hàng tháng, hàng tuần xây dựng bộ thực đơn cho trẻ theo tháng tuần và 

theo mùa 

c) Các dịch vụ giáo dục mầm non theo quy định:  

- Các lớp học  bổ trợ: Tiếng Anh, toán tư duy, Kỹ năng sống - GD Steam 

3. Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của 

năm học trước: 

a) Tổng số trẻ em toàn trường 340 học sinh; tổng số: 13 nhóm, lớp; số trẻ em 

tính bình quân/nhóm, lớp: 26 trẻ; 
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b) Số trẻ em học nhóm, lớp ghép: Không có; 

c) Số trẻ em học 02 buổi/ngày: Không có 

d) Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú: 340 trẻ  

e) Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biếu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức 

khỏe định kỳ 340 trẻ = 100% 

f) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi: Đạt 100% 

g) Số trẻ em khuyết tật: Không có 

4. Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình giáo dục của 

Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Nhà trường tích hợp thực hiện công khai thêm 

nội dung:  

+ Số lượng trẻ em đang học: 340 trẻ ( Trong đó có 336 trẻ em là người Việt 

Nam và có 04 trẻ em là người nước ngoài). 

IV. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

Loại quỹ Nội dung Thu Chi Tồn 

Ngân sách (từ 

tháng 01/2024 

đến tháng 

09/2024) 

Chi lương CB,GV,NV biên 

chế, hợp đồng. 
 3.242.279.700  

Nộp BHXH, công đoàn phí  607.298.000  

Chi lương bảo vệ, điện, nước, 

điện thoại, phí VSMT, chi khác 
 320.428.756  

Cộng  4.170.006.456  

Quỹ ngoài giờ 

Thu 1.121.755.000   

Chi ngoài giờ cho CB,GV,NV, 

công tác quản lý chỉ đạo của 

nhà trường. 

 1.044.353.905  

Chi nộp thuế  22.435.100  

Chi phúc lợi tại đơn vị  54.965.995  

 Cộng   0 

Quỹ Tiếng 

anh 

Thu 241.530.000   

Chi bồi dưỡng cho 

CB,GV,NV, công tác quản lý, 

chỉ đạo.  30.770.922  

Trả cho trung tâm dạy cháu 

làm quen T.Anh 
 193.224.000  

Nộp thuế  966.120  

Chi bồi dưỡng quản lý, chỉ đạo,  16.568.958  
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Loại quỹ Nội dung Thu Chi Tồn 

hỗ trợ CSVC, phúc lợi tại cơ 

quan 

Cộng   0 

Quỹ HT nhân 

viên nấu ăn 

Thu 424.695.000   

Chi hỗ trợ nhân viên nấu ăn  424.695.000  

Cộng   0 

Quỹ tiền ăn 

Thu tiền ăn 1.402.470.000   

Chi tiền ăn  1.402.470.000  

Cộng   0 

Học thứ 7 

Thu 132.914.000   

Mua thực phẩm ăn thứ 7 cho 

trẻ 
 44.464.000  

Chi bồi dưỡng GV dạy thứ 7, 

công tác quản lý chỉ đạo của 

nhà trường 

 82.346.950  

Chi nộp thuế  2.658.300  

Chi phúc lợi tại đơn vị  3.262.750  

 Cộng   0 

Quỹ đồ dùng 

trực tiếp 

chăm sóc, 

nuôi dưỡng 

trẻ 

Thu 81.320.000   

Chi mua đồ dùng trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng trẻ (bổ 

sung ca, bát, thìa,....). Mua đồ 

dùng (giấy vệ sinh, xà phòng, 

mua mới khăn mặt và những 

phương tiện dùng cho vệ sinh 

cá nhân trẻ....) 

 81.320.000  

 Cộng   0 

Quỹ đồ dùng 

học phẩm 

Thu 202.950.000   

Chi mua đồ dùng học phẩm, đồ 

dùng đồ chơi (giấy vẽ, bộ chữ, 

tranh lô tô, đồ chơi các chủ 

điểm, lắp ghép, đất nặn, sáp 

màu, sách, nguyên học liệu, 

.....) 

 202.950.000  

 Cộng   0 

Quỹ BĐD cha 

mẹ trẻ 

Thu 194.950.000   

Chi mua quà tặng, các hoạt 

động cho trẻ trong các ngày lễ, 
 194.950.000  
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Loại quỹ Nội dung Thu Chi Tồn 

hội. Mua bánh, kẹo tết trung 

thu, 01/06, bufet. Thuê xe cho 

trẻ đi trải nghiệm. 

Cộng   0 

Hỗ trợ trông 

xe 

Thu 120.080.000   

Chi HT bảo vệ trông xe, CSVC  110.663.000  

Nộp thuế  9.407.000  

Cộng   0 

Trên đây là báo cáo cáo thường niên năm 2024 của trường mầm non Minh Khai, 

nhà trường xin trân trọng báo cáo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: HS, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Trang 
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- Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Trang 

- Ban giám hiệu:  

+ Hiệu trưởng:  

Nguyễn Thị Trang 

+ Phó Hiệu trưởng: 

Nguyễn Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Ban chấp hành chi đoàn:  

Trần Thị Lan Anh - Bí thư 

Hoàng Thị Thanh Nam: Phó Bí thư 

Trần Thị Thu Hằng: Ủy viên 

- Ban chấp hành công đoàn:  

Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch 

Lê Nam Phương - Phó Chủ tịch 

Trịnh Thị Giang - Ủy viên 

Trần Thị Lan Anh - Ủy viên 

Hoàng Thị Thanh Nam - Ủy viên 

- Tổ Nhà trẻ + 3 tuổi: 

Bùi Thị Khuyến - TTCM khối NT+3 tuổi 

Bùi Thị Nga - TPCM khối NT  

Nguyễn Thị Hà Phương - TPCM khối 3 tuổi 

Lưu Thị Ngọc Mai - GV lớp NT  

Vũ Thị Thùy Nhung - GV lớp NT 

Đỗ Thị Thùy Dương - GV lớp 3 tuổi 

Nguyễn Thị Thảo - GV lớp 3 tuổi 

Lại Thị Huệ - GV lớp 3 tuổi 

Bùi Thị Thu Hường - GV lớp 3 tuổi 

Hoàng Thị Hồng Hạnh - GV lớp 3 tuổi 

Lê Minh Trang - GV lớp 3 tuổi  

Nguyễn Quỳnh Diệp - GV lớp 3 tuổi 

Lê Ngọc Lam - GV lớp 3 tuổi (Nghỉ sinh) 

- Tổ 4 tuổi: 

Tống Thị Lệ - TTCM khối 4 tuổi 

Trần Thị Ngọc Mai - TPCM khối 4 tuổi 

Trịnh Thị Giang - GV lớp 4 tuổi 

Đỗ Thị Thu Hương - GV lớp 4 tuổi  

Đặng Thị Phương Thảo - GV lớp 4 tuổi 

Trần Thị Thu Hằng - GV lớp 4 tuổi 

- Tổ 5 tuổi: 
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Lê Nam Phương - TTCM khối 5 tuổi 

Nguyễn Thị Khánh TTCM khối 4 tuổi 

Nguyễn Thị Thanh Huyền - GV lớp 5 tuổi 

Đặng Thị Phúc - GV lớp 5 tuổi 

Vũ Thị Thanh Nhàn - GV lớp 5 tuổi 

Hoàng Thị Thanh Nam - GV lớp 5 tuổi 

Trần Kim Phượng - GV lớp 5 tuổi 

Trần Thị Lan Anh - GV lớp 5 tuổi 

- Tổ Nuôi dưỡng 

Nguyễn Thị Minh Hảo - GV lớp 5 tuổi 

Nguyễn Thị Hiền - GV lớp 5 tuổi 

Nguyễn Thị Thanh Huyền - GV lớp 5 tuổi 

Nguyễn Thị Điệp - GV lớp 5 tuổi 

Nguyễn Thị Vân Anh - GV lớp 5 tuổi 

Trần Thị Thanh Quế - GV lớp 5 tuổi 

ĐàoThị Thu - GV lớp 5 tuổi (Nghỉ sinh) 

Đặng Thị Thu Hường - GV lớp 5 tuổi 

- Tổ Văn phòng 

Nguyễn Thị Thanh Hải - Kế toán 

Phạm Thị Thu Uyên - Thủ quỹ 

Trần Thị Hoài - Văn thư 

Nguyễn Trọng Sang - Bảo vệ 

Ngô Quang Hiếu - Bảo vệ 

Nguyễn Thị Viên - Lao công 
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